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I. Phần trắc nghiệm khách quan. (4 đ)
Câu 1. Thức ăn vật nuôi có nguồn gốc từ:
   A. Thực vật.           B. Động vật.               C. Chất khoáng.            D. cả A,B,C

Câu 2. Đặc điểm của thức ăn ủ men:

   A. tăng lượng prô-tê-in vi sinh



B. thức ăn có mùi thơm
   C. thức ăn có màu xám, mùi khó chịu


D. Ý A và B
Câu 3. Loại thức ăn nào giàu khoáng và vi-ta-min?

   A. gạo
B. đậu
C. động vật, hải sản

D. thức ăn, hoa quả

Câu 4. Phương pháp sản xuất thức ăn giàu glu-xít:

   A. luân canh, gối vụ lúa ngô, khoai, sắn

B.trồng xen tăng vụ cây họ đậu

   C. trồng nhiều rau cỏ



D. tận dụng rơm rạ, thân ngô, bã mía

Câu 5. Điền từ từ hoặc cụm từ trong khung vào chỗ (…) để hoàn thành các mệnh đề sau:
	axit amin,  Nước,  Glyxerin và axit béo,  Gluxit,  lon khoáng


- Protein được cơ thể hấp thụ dưới dạng các ………., Lipit được hấp thụ dưới dạng các ………………….
- …………..được hấp thụ dưới dạng đường đơn. Muối khoáng được cơ thể hấp thụ dưới dạng các ..……………. 
Câu 6. Nối nội dung ở cột A với nội dung ở cột B để được câu đúng.
	A
	Nối
	B

	1. Thức ăn có hàm lượng protein > 14%

2. Thức ăn có hàm lượng gluxit > 50%

3. Thức ăn có hàm lượng xơ > 30%
	1….
2….

3….
	a. Thuộc loại thức ăn giàu 
     vitamin 
b. Thuộc loại thức ăn thô

c. Thuộc loại thức ăn giàu
     protein
d. Thuộc loại thức ăn giàu 
    gluxit


II. Phần tự luận 
Câu 1: Vai trò của giống trong chăn nuôi. Điều kiện để được công nhận là một giống vật nuôi.
Câu 2: Cho biết một số phương pháp chế biến và dự trữ thức ăn cho vật nuôi. 
Câu 3:Tại sao phải chế biến thức ăn vật nuôi ?  Nêu các phương pháp chế biến thức ăn vật nuôi mà em đã được học.
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 Đáp án và biểu điểm.

I. Phần trắc nghiệm khách quan

	Câu
	1
	2
	3
	4

	Ý đúng
	D
	D
	C
	A

	Điểm
	0,5
	0,5
	0,5
	0,5


Câu 5:
 -  ………. axit amin ............ Glyxerin và axit béo   (0,5 đ)
 -  Gluxit ……….. lon khoáng  (0,5 đ)
Câu 6: (1 đ)

              1 – c     ;       2 – d     ;      3 – b 
Phần tự luận
Câu 1:

* Vai trò của giống  trong chăn nuôi:

- Giống vật nuôi quyết định đến năng suất chăn nuôi: trong cùng điều kiện nuôi dưỡng và chăm sóc thì các giống khác nhau sẽ cho năng suất chăn nuôi khác nhau.

- Giống vật nuôi quyết định đến chất lượng sản phẩm chăn nuôi. Ví dụ: tỉ lệ mỡ trong sữa của giống trâu Mu ra l à 7,9%, giống bò Hà Lan là 3,8 đến 4%, giống bò Sin là 4 đến 4,5%.

-Để nâng cao hiệu quả chăn nuôi, con người không ngừng chọn lọc và nhân giống để tạo ra các giống vật nuôi ngày càng tốt hơn.

* Điều kiện để được công nhận là một giống vật nuôi:

- Các vật nuôi trong cùng một giống phải có chung nguồn gốc;

- Có đặc điểm về ngoại hình và năng suất giống nhau;

- Có tính di truyền ổn định;

- Đạt đến một số lượng cá thể nhất định và có địa bàn phân bố rộng.

Câu 2: 

* Một số phương pháp chế biến thức ăn:

- Cắt ngắn dùng cho thức ăn thô xanh.

- Nghiền nhỏ: thức ăn hạt.

- Xử lý nhiệt: thức ăn có chất độc hại, khó tiêu (hạt đậu, đỗ...)

- Đường hóa hoặc ủ lên men: thức ăn giàu tinh bột.

- Kiềm hóa: thức ăn có nhiều xơ như rơm rạ.

- Phối trộn nhiều loại thức ăn để tạo ra thức ăn hỗn hợp.

* Một số phương pháp dự trữ thức ăn: thường sử dụng 2 phương pháp sau:

- Dự trữ thức ăn ở dạng khô bằng nguồn nhiệt từ Mặt Trời hoặc sấy bằng điện, than...

- Dự trữ thức ăn ở dạng nhiều nước như ủ xanh thức ăn.

Câu 3
      Cần phải chế biến thức ăn vật nuôi vì :  

 * Chế biến thức ăn vật nuôi nhằm làm tăng mùi vị, tăng tính ngon miệng để vật nuôi thích ăn, ăn được nhiều, dễ tiêu hoá, làm giảm bớt khối lượng, làm giảm độ thô cứng và khử bỏ chất độc hại. 
 * Nêu các phương pháp chế biến thức ăn vật nuôi : 

 Các phương pháp chế biến thức ăn vật nuôi mà em đã được học là cắt ngắn, nghiền nhỏ, rang hấp, nấu chín, đường hoá , kiềm hoá, ủ lên men và tạo thành thức ăn hỗn hợp. 
 * Chế biến thức ăn vật nuôi nhằm làm tăng mùi vị, tăng tính ngon miệng để vật nuôi thích ăn, ăn được nhiều, dễ tiêu hoá, làm giảm bớt khối lượng, làm giảm độ thô cứng và khử bỏ chất độc hại. 
 * Nêu các phương pháp chế biến thức ăn vật nuôi : 

 Các phương pháp chế biến thức ăn vật nuôi mà em đã được học là cắt ngắn, nghiền nhỏ, rang hấp, nấu chín, đường hoá , kiềm hoá, ủ lên men và tạo thành thức ăn hỗn hợp. 
